NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10
I. Cấu trúc kiểm tra (thời gian 90 phút)

	I. ĐỌC (6.0 điểm)

- Ngữ liệu (thể loại thơ, văn bản ngoài sgk Ngữ văn 10 – Chân trời sáng tạo, thuộc chủ điểm Nâng niu kỷ niệm)

- 6 câu hỏi trắc nghiệm liên quan tri thức ngữ văn, nhận biết và phân tích được đặc trưng thể loại thơ Sgk trang 63,64 (tập 1) và trang 4 (tập 2) (0,5 điểm/ câu).
- 1 câu hỏi tự luận liên quan ngữ liệu: nội dung, bài học, ý nghĩa, thông điệp, tình cảm,… (1,0 điểm)
- 2 câu tiếng Việt: Lỗi về trật tự từ trong câu và cách sửa; Lỗi dùng từ Hán Việt và cách sửa (1,0 điểm/ câu)
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

ĐỀ 1: Hãy viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen có hại là lén sử dụng điện thoại trong giờ học không được sự cho phép của giáo viên.
ĐỀ 2: Hãy viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen có hại là đến lớp học muộn so với giờ quy định. 

ĐỀ 3: Hãy viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm sai lệch, phiến diện là chỉ có không gian ảo trên mạng mới đem lại cho con người tri thức, niềm vui và sự hạnh phúc nhất.



II. TRI THỨC NGỮ VĂN

1. Đặc trưng thể loại thơ:
- Chủ thể trữ tình: là khái niệm chỉ người thể hiện thái độ, cảm xúc, tư tưởng của mình trong suốt văn bản thơ. Đọc thơ trữ tình, trước mắt ta không chỉ xuất hiện những cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt, những con người, sự kiện mà còn gợi lên hình tượng một ai đó đang ngắm nhìn, đang rung động, suy tưởng về chúng, về cuộc sống nói chung. Hình tượng ấy chính là “chủ thể trữ tình” trong thơ. Chủ thể trữ tình thường xuất hiện trực tiếp với các đại từ nhân xưng: “tôi”, “ta”, “chúng ta”, “anh”, “em”,… hoặc nhập vai vào một nhân vật nào đó, cũng có thể là “chủ thể ẩn”. Các hình thức xuất hiện nêu trên của chủ thể trữ tình cũng có thể thay đổi, xen kẽ trong một bài thơ.
- Vần và nhịp:

+ Vần: tạo nên sự kết nối, cộng hưởng âm thanh giữa các dòng thơ, đồng thời làm cho thơ dễ nhớ, dễ thuộc hơn. Cách gieo vần phụ thuộc vào yêu cầu và quy cách riêng của mỗi thể thơ. Nhưng nói chung, xét về vị trí xuất hiện, có vần chân (cước vận) là vần giữa các chữ ở cuối dòng thơ; vần lưng (yêu vận) là vần giữa chữ cuối của dòng trước với chữ chữ ở gần cuối hay ở khoảng giữa của dòng thơ sau, hoặc giữa các chữ ngay trong một dòng thơ. Xét về thanh điệu, có vần thanh trắc (T) và vần thanh bằng (B).
+ Nhịp (hay ngắt nhịp) là cách tổ chức sắp xếp sự vận động của lời thơ, thể hiện qua các chỗ dừng, chỗ nghỉ khi đọc bài thơ. Cách ngắt dòng, ngắt nhịp trong từng dòng thơ, câu thơ tạo nên hình thức của nhịp thơ. Nhịp thơ là nhân tố tạo nên bước đi của thơ với âm vang nhanh, chậm, dài ngắn, nhặt, khoan…

Trước hết, ngắt nhịp liên quan đến cách xuống dòng. Điều này phụ thuộc số lượng chữ của dòng thơ. Ví dụ: thơ lục bát luân phiên ngắt dòng 6 – 8, thơ song thất lục bát luân phiên ngắt dòng 7-7-6-8,… Với thơ tự do, cách ngắt nhịp theo dòng rất đa dạng, bởi số tiếng trong mỗi dòng thơ không bị ràng buộc chặt chẽ.
Thứ đến, nhịp thơ còn toát ra từ cách ngắt nhịp trong từng dòng thơ, câu thơ.

Ví dụ: thơ 7 chữ thường ngắt nhịp 4/3; thơ 5 chữ thường ngắt nhịp 2/3; việc thay đổi cách ngắt nhịp quen thuộc trong dòng thơ thường là có dụng ý: cũng là câu thơ lục bát nhưng cách ngắt nhịp khác nhau tạo nên hiệu quả khác nhau.

- Từ ngữ, hình ảnh trong thơ mang lại sức gợi cảm lớn, có khả năng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Hình ảnh trong thơ có thể được miêu tả trực quan, các hình thứ láy, điệp làm cho đường nét, màu sắc trở nên lung linh, sống động; hoặc có thể gợi tả gián tiếp bằng liên tưởng, tưởng tượng, các biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ,… làm cho cái vô hình trở nên hữu hình, ấn tượng, cái vô tri, vô giác trở nên có hồn và giàu ý nghĩa. Hình ảnh trong thơ luôn chứa đựng tâm hồn của nhà thơ.
- Tình cảm, cảm xúc trong thơ: là những rung động nội tâm, những cảm nhận của nhà thơ về cuộc sống. Tình cảm, cảm xúc trong thơ đánh thức những rung động tinh tế trong trái tim người đọc.
- Cảm hứng chủ đạo trong thơ: Cảm hứng là trạng thái tâm lí dạt dào cảm xúc và sự lôi cuốn, thôi thúc mãnh liệt đối với con người khi tiếp xúc với một hiện tượng sự vật hay thực hiện một công việc, một hành động nào đó. Cảm hứng chủ đạo trong thơ là trạng thái tình cảm mãnh liệt, say đắm xuyên suốt tác phẩm thơ, tác động đến cảm xúc của những người tiếp nhận tác phẩm. Một tác phẩm thơ có thể có nhiều cảm hứng, nhưng chỉ có một cảm hứng chủ đạo vì đó là cảm hứng chính, bao trùm tác phẩm.
2. Tiếng Việt

2.1. Lỗi về trật tự từ trong câu và cách sửa:
 
Trật tự từ có ý nghĩa rất quan trọng trong câu tiếng Việt. Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ. Mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng. Việc sắp xếp sai trật tự các thành phần trong câu có thể làm cho câu mơ hồ về nghĩa, sai lo-gic hoặc không diễn đạt đúng nội dung mà người viết muốn thể hiện.
2.2. Lỗi dùng từ Hán Việt và cách sửa:

· Dùng từ không đúng hình thức ngữ âm.

Ví dụ: Ông ấy là một đọc giả khó tính.

Cách sửa: Nên dùng từ độc giả hoặc từ ngữ thuần Việt người đọc.

· Dùng từ không đúng nghĩa.

Ví dụ: Tự ti là một trong những yếu điểm của anh ấy.
Ở câu này, người viết dùng sai từ yếu điểm (điểm quan trọng).

Cách sửa: Thay từ yếu điểm bằng từ nhược điểm hoặc điểm yếu.

· Dùng từ không phù hợp với khả năng kết hợp

Ví dụ: Những văn nhân và người làm thơ thời trung đại thường chuộng dùng điển cố.
Ở câu này, việc kết hợp văn nhân (từ Hán Việt) và người làm thơ (cụm từ thuần Việt) không phù hợp.

Cách sửa: Nên dùng cả hai từ ngữ Hán Việt là văn nhân và thi sĩ hoặc cả hai từ ngữ thuần Việt là người viết văn và người làm thơ.
· Dùng từ không phù hợp với phong cách.

Ví dụ: Dạo này sức khỏe thân mẫu bạn thế nào?

Đây là câu hỏi giao tiếp thông thường giữa hai người bạn nên cần giản dị, gần gũi hơn là trang trọng, kiểu cách; do đó việc dùng từ Hán Việt là không cần thiết.

Cách sửa: Dùng từ thuần Việt mẹ thay cho từ Hán Việt thân mẫu.
III. LÀM VĂN

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm 

- Kiểu bài: kiểu bài nghị luận dùng lí lẽ và bằng chứng để chỉ ra sự sai trái và tác hại của một thói quen hay một quan niệm nhằm giúp họ từ bỏ thói quen hay quan niệm ấy.

- Yêu cầu đối với kiểu bài:

+ Nêu rõ thói quen hay quan niệm cần thuyết phục người khác từ bỏ; mục đích lí do viết bài luận.
+ Trình bày các luận điểm: tác hại của thói quen/ quan niệm, lợi ích của việc từ bỏ thói quen/ quan niệm, những gợi ý về giải pháp thực hiện.

+ Sử dụng lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục, có lí, có tình.

+ Sắp xếp luận điểm, lí lẽ theo trình tự hợp lí.

+ Diễn đạt mạch lạc, gãy gọn, lời lẽ chân thành.

+ Bố cục bài luận gồm 3 phần:

Mở bài: nêu thói quen hay quan niệm cần thuyết phục người khác từ bỏ; lí do hay mục đích viết bài luận.

Thân bài: lần lượt đưa ra ít nhất hai luận điểm (lí lẽ, bằng chứng) làm rõ mặt trái và tác hại của thói quen hay quan niệm; nêu lợi ích/ giải pháp khắc phục, từ bỏ thói quen hay quan niệm.

Kết bài: khẳng định lại ý nghĩa, lợi ích của việc từ bỏ thói quen/ quan niệm; thể hiện niềm tin vào sự cố gắng và thành công của người thực hiện.

--- Hết ---

